
STT Tên Merchant Địa chỉ MID TID Lĩnh vực kinh doanh

1 Qmart Vĩnh Hưng Số 440, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0106716379 QMAR1 Siêu thị hàng tiêu dùng

2 Qmart Nguyễn Đức Cảnh
Số 10, Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

0106716379 QMAR2 Siêu thị hàng tiêu dùng

3 Qmart Nhanh Trương Định Số 179, Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0106716379 QMAR11 Siêu thị hàng tiêu dùng

4 Qmart Nhanh Linh Đàm
Số 11, Ơ2 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
0106716379 QMAR16 Siêu thị hàng tiêu dùng

5 Qmart Nhanh Lĩnh Nam

Tầng 1-2, Tòa HH1, dự án New Horizon, số 87 Lĩnh 

Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

0106716379 QMAR20 Siêu thị hàng tiêu dùng

6 Qmart Nhanh Định Công
Số 222, tổ 5, Định Công Thượng, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội.
0106716379 QMAR30 Siêu thị hàng tiêu dùng

7 Qmart Nhanh Đại Đồng
Số nhà 37 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội.
0106716379 QMAR39 Siêu thị hàng tiêu dùng

8 Qmart Nghĩa Đô

Tòa CT2B - KĐT Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc 

Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0106716379 QMAR4 Siêu thị hàng tiêu dùng

9 Qmart Nhanh Handiresco

Tầng 1, Tòa OCT3C, Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân 

Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

0106716379 QMAR33 Siêu thị hàng tiêu dùng

10 Qmart Nhanh Trần Cung
Số 225-227 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
0106716379 QMAR34 Siêu thị hàng tiêu dùng

11 Qmart Nhanh Hồ Tùng Mậu

Tầng 1, Tòa 2A Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, 

phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

0106716379 QMAR28 Siêu thị hàng tiêu dùng

12 Qmart Nhanh Cổ Nhuế Số 106, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0106716379 QMAR12 Siêu thị hàng tiêu dùng

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THANH TOÁN QR DO CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH SHB PHÁT TRIỂN

ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CTKM "QUÉT QR - QUÀ THẢ GA" 

(Ghi chú: Các điểm QR merchant mới phát triển chưa có tên trong danh sách này vẫn được tham gia CTKM "Quét QR - Quà thả ga")



13
Qmart Nhanh Ngoại Giao 

Đoàn 1

TM-1, tòa N03-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phường 

Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
0106716379 QMAR17 Siêu thị hàng tiêu dùng

14
Qmart Nhanh Ngoại Giao 

Đoàn 2

Tầng 1 - Tháp A, Chung cư công vụ và Thương mại 

N04A - CC, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội.

0106716379 QMAR27 Siêu thị hàng tiêu dùng

15 Qmart Nhanh Xuân Đỉnh
Số 279, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
0106716379 QMAR18 Siêu thị hàng tiêu dùng

16 Qmart Nhanh Trung Văn

Tầng 1, tòa CT1A Vinaconex3, khu đô thị Trung 

Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

0106716379 QMAR19 Siêu thị hàng tiêu dùng

17 Qmart Nhanh Coma 6

DV3- 1.3 Tầng 1 tòa CT2, 3 KĐT Dream Town, 

đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội.

0106716379 QMAR26 Siêu thị hàng tiêu dùng

18 Qmart Nhanh Mễ Trì Thượng
Số 2 Ngõ 230 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội.
0106716379 QMAR29 Siêu thị hàng tiêu dùng

19 Qmart Hà Đông
Tầng 1, tòa nhà CT6 Xa La, số 339 đường 70B, Cầu 

Bươu, phường Kiến Hưng, Hà Đông
0106716379 QMAR8 Siêu thị hàng tiêu dùng

20 Qmart Dương Nội

Tầng 1, tòa cao tầng hỗn hợp Xuân Mai Tower, cụm 

chung cư HH2, khu đô thị mới Dương Nội, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

0106716379 QMAR6 Siêu thị hàng tiêu dùng

21 Qmart Nhanh Ba La
Số 100-102, khu Man Bồi, Gốc Găng, Ba La, quận 

Hà Đông, Hà Nội
0106716379 QMAR13 Siêu thị hàng tiêu dùng

22 Qmart Nhanh La  Khê
Số 73 Ngã Tư Bia Bà, Tổ 4, phường La Khê, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội
0106716379 QMAR42 Siêu thị hàng tiêu dùng

23
Qmart Nhanh Phan Đình Giót 

– Hà Đông

Số LK13-1, tờ bản đồ số 00 địa chỉ khu tái định cư 

Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. (số 38 Phan Đình Giót – Hà Đông).

0106716379 QMAR35 Siêu thị hàng tiêu dùng

24 Qmart Nhanh Văn Phú 1
SH02, tòa K1, The Kpark KĐT mới Văn Phú, phường 

Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
0106716379 QMAR36 Siêu thị hàng tiêu dùng

25 Qmart Đại Thanh
Kiot 01-02, CT8A-KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội
0106716379 QMAR5 Siêu thị hàng tiêu dùng



26 Qmart Nhanh Tứ Hiệp
Kiot 1, CT6 KĐT Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội.
0106716379 QMAR25 Siêu thị hàng tiêu dùng

27 Qmart Nhanh Viện 103
NV1 Khu nhà ở Cán bộ Chiến sĩ Viện 103, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
0106716379 QMAR32 Siêu thị hàng tiêu dùng

28 Qmart Ecopark 500

Tầng 1, căn WB – A01 Tòa A, Dự án Khu căn hộ 

Cảnh Hồ (CT-31), Khu đô thị thương mại và du lịch 

Văn Giang (ECOPARK), xã Xuân Quan, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên

0106716379 QMAR5 Siêu thị hàng tiêu dùng

29 Qmart Ngọc Lâm Số 375, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 0106716379 QMAR3 Siêu thị hàng tiêu dùng

30 Qmart Nhanh Tây Sơn
Số 37 ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội.
0106716379 QMAR37 Siêu thị hàng tiêu dùng

31 Qmart Nhanh Vũ Thạnh
Số 35 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

Hà Nội.
0106716379 QMAR22 Siêu thị hàng tiêu dùng

32
Qmart Nhanh Lương Định 

Của
Số 85, Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội 0106716379 QMAR12 Siêu thị hàng tiêu dùng

33 Qmart Nhanh Trung Kính
Tầng 1, tòa nhà F5, số 112 Trung Kính, Phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
0106716379 QMAR15 Siêu thị hàng tiêu dùng

34 Qmart Nhanh Nghĩa Tân
Số 18-A21 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội.
0106716379 QMAR24 Siêu thị hàng tiêu dùng

35 Qmart Nhanh Quan Nhân
136A, Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội.
0106716379 QMAR21 Siêu thị hàng tiêu dùng

36 Qmart Nhanh Nhân Chính
Tầng 1, tòa 17T8, Trung Hòa - Nhân Chính, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
0106716379 QMAR23 Siêu thị hàng tiêu dùng

37
Qmart Nhanh Phan Đình Giót 

– Thanh Xuân

Số 32 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội.
0106716379 QMAR31 Siêu thị hàng tiêu dùng

38 Qmart Nhanh Nhân Hòa
Số 54 ngõ 116 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
0106716379 QMAR38 Siêu thị hàng tiêu dùng

39 Qmart Nhanh Thanh Hà 1
Kiot 48-50-52 Tòa HH01B - KĐT Thanh Hà, xã Cự 

Khê, huyện Thanh Oai, TPHà Nội.
0106716379 QMAR40 Siêu thị hàng tiêu dùng

40 Qmart Nhanh Thanh Hà 2
Kiot 44-46-48 Tòa HH02 – 1A - KĐT Thanh Hà, xã 

Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.
0106716379 QMAR41 Siêu thị hàng tiêu dùng

41 HKD Đặng Thị Thu Hà

285 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

42E0013974
Đồ dùng, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng cho mẹ và bé



42
Cửa hàng tiện ích Dolphin 

Mart

Tầng 1, Tháp 4, Tòa nhà Dolphin Mart, 28 Trần Bình, 

Từ Liêm, Hà Nội
01K8020127 Hàng tiêu dùng

43 HKD Lê Thị Thanh Thủy
283 Đống Đa - Phường Thạch Thang - Q. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng
32A8029087

Mỹ phẩm, phụ liệu làm tóc, 

móng, DV chăm sóc da

44 Bếp Vũ Sơn Khu 6 - Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, HN 01U8008894 Bếp từ, bếp điện từ, bếp gas

45 Latino - Ẩm thực Mỹ La-tinh Số 76, Ngõ 12, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 0102002670 Nhà hàng, ẩm thực

46 Somrin coffee - Cà phê sạch
Số 6, Ngõ 18, Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng  Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
01E8027974 Cà phê, đồ uống

47 Cecille Boutique 45 Phan Đình Phùng, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 0105127243 Thời trang

48 Xuất Nhập Khẩu GNA
Số 15, Ngõ 259 Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0108310215
Đồ gia dụng nhập khẩu: Bếp, 

lò vi sóng, lò nướng

49 Karaoke Alibaba II
169 Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội
010632440 DV Giải trí/karaoke

50 Twinkle - Bạc trang sức
Số 12, ngõ 165 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà 

Nội
01G8021856 Bạc trang sức

51 Twinkle - Bạc trang sức 106 C6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa, HN 01G8021856 Bạc trang sức

52
Đào tạo Nhân lực Đông Nam 

Á
Số 17, ngõ 167, Phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 0106451605 Giáo dục, đào tạo

53 Café Cô Ấy
Số 12 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
01C8030311 Cà phê, đồ uống

54 Sakura - Hàng nội địa nhật
135 Lương Đình Của - P. Kim Liên, Đống Đa, HN

01E8027993 Hàng tiêu dùng Nhật

55 Văn phòng phẩm Thái Trường  Số 17, Ngõ 198 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 0025177000088 Văn phòng phẩm

56 Cửa hàng Hà Thanh 55 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 01E8007208 Đồ dùng cho mẹ và bé 

57 Triệu Gia Quán
Số 471 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
8496483516 Nhà hàng, ẩm thực

58 Michin Spa
Số 5, Ngõ 20, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, 

Hà Nội
8364529147 Spa, beauty & clinic

59 Michin Spa Hàng Buồm 27 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8364529147 02 Spa, beauty & clinic

60 Michin Spa Bà Triệu
Tầng 3 - 256 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Đống Đa, Hà 

Nội
8364529147 03 Spa, beauty & clinic

61
Hàng nội địa Nhật (HKD Tạ 

Thị Thu Thủy)

Số 55, Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
0108571707 Hàng nội địa Nhật



62 HKD Quảng An
Căn hộ 08, Nhà A6, Tập thể nhà máy cơ khí Yên 

Viên, Gia Lâm, HN
013698172

Thịt bò/trâu/heo khô, mực 

tẩm, hoa quả sấy

63 Karaoke Tony Số 3, Ngõ 250 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 033083000048 DV Giải trí/karaoke

64 Hương Moon
39-41 Hoàng Kế Viêm,P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng
0401852989 Khách sạn, Nhà hàng

65 Hapumart Nguyễn Huy Tưởng
36 Phố Nguyễn Huy Tưởng,  Q. Thanh Xuân, Hà Nội

001186019711 HAPUMARTNHTUONG
Mỹ phẩm, hàng gia dụng, thực 

phẩm chức năng

66 Hapumart Đống Đa
Số 3 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

001186019711 HAPUMARTDONGDA
Mỹ phẩm, hàng gia dụng, thực 

phẩm chức năng

67 Hapumart Hà Đông
Số  76  Liền kề  6A, Đường Nguyễn Văn Lộc, Mỗ 

Lao, Hà Đông, Hà Nội
001186019711 HAPUMARTHADONG

Mỹ phẩm, hàng gia dụng, thực 

phẩm chức năng

68
Bia hơi Hoàn Béo (HKD 

Hoàng Thị Thúy Hằng)

Số 21, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội
001183025794 Nhà hàng ăn uống, bia hơi

69 HKD Nguyễn Thanh  Hường

348  Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

001168013138

Bán, ký gửi mỹ phẩm, quần 

áo, hàng tạp hóa, đồ dùng gia 

đình

70
Cu Ốc (HKD Nguyễn Văn 

Thủy)
Lai Xá,  Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 01U8003555 Điểm truy cập Internet

71
KING POT - NHÀ HÀNG 

VUA LẨU 

171 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
01F8010970 Nhà hàng, ẩm thực

72
ÚT MẬP - BÁNH TRÁNG 

CUỐN THỊT HEO

92B Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
8466515979 Nhà hàng, ẩm thực

73
T.O.M.A (HKD NGUYỄN 

VĂN HUY)

149 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội
8009859168 TOMA

Phụ kiện thời trang: Giày dép, 

túi xách, dây lưng, ví da

74 T.O.M.A - CƠ SỞ 2
104/B26 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội
8009859168 02

Phụ kiện thời trang: Giày dép, 

túi xách, dây lưng, ví da

75
CÔNG TY TNHH  PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ HÂN ANH

45 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
0107538591 Điện thoại, Phụ kiện điện thoại

76
Cửa hàng Vật liệu Nha khoa 

Quý Liên

Số 4, E1 Phụ, Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
01E8005877 Bán vật liệu và máy nha khoa

77
Cửa hàng Thiết bị Y tế (HKD 

Trịnh Phi Hùng)

115 E1, Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
15G233HKD Thiết bị y tế

78
Cửa hàng Thiết bị Y tế (HKD 

Vũ Thị Lại)

Số 8, Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
01E8003976 Thiết bị y tế, hóa chất



79
BÀ PHƯƠNG NGA SHOP 

(BPN)

Nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
013659903

Mỹ phẩm, đồ dùng tiện ích, 

hàng xách tay

80 CỬA HÀNG HIỀN MY
Số 54& 56 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

012616792
Thời trang trẻ em: Quần áo, 

balo, giày dép trẻ em

81 HANOSIMEX THẾ CÔNG
Số 65 Lương Định Của, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà 

Nội
012616792 Quần áo thời trang nam

82

CÔNG TY TNHH  SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

KIM PHÁT

Số 56, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
0108463162

Kim khí, điện máy hàng Bosch 

Đức

83
THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THẨM 

MỸ THANH THÚY

Số 58 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
013616625 Thiết bị y tế

84

CỬA HÀNG VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG NỘI THẤT 

CAO CẤP MINH LÝ

Số 108 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

0106161053
Vật liệu xây dựng, nội thất, 

thiết bị vệ sinh, nhà bếp

85 QUÁN 39
Số 39 Thái Hà, Phường Phương Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội
042176000074 Phở, dịch vụ ăn uống

86
NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

WABI SABI

P401, Số 15 Tô Hiến Thành, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0103288326 Ẩm thực, các món ăn Nhật

87 SALON TÓC ĐÀO TRÍ
Số 102 - C5, Lương Định Của, P. Kim Liên, Đống 

Đa, Hà Nội
013294206 Dịch vụ chăm sóc, làm đẹp tóc

88 WINNY - 181 PHỐ VỌNG Số 181 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 001169007597 Thời trang, quần áo winny

89
LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI 

DI ĐỘNG TIẾN HÀ

Số 179 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
033081003996 Phụ kiện điện thoại

90 KÍNH MẮT HÒA GIA
Số 51 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

034056004033
Kính thời trang. Kính 

cận/viễn/loạn thị

91
THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 6 

PHƯƠNG MAI

Số 6 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
01E8024180 Thiết bị y tế

92
THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH 

(HKD VĂN THỊ HIÊN)

116 E1, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
01A8022173 Thiết bị y tế gia đình

93 AMI STORE 11 Ngõ Giếng, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội B7195413 Thời trang, quần áo, phụ kiện

94

CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ 

KINH DOANH BÁNH MỨT 

THỊNH HIỀN

Số 48, Ngõ 42, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

001170014025
Sản xuất, kinh doanh bánh 

trung thu, mứt tết…



95 Hồng Hương Mobile - cơ sở 1
28 Trưng Nhị,  Hà Đông, Hà Nội

011980196 01 Điện thoại, Phụ kiện điện thoại

96 Hồng Hương Mobile - cơ sở 2
420 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

011980196 02 Điện thoại, Phụ kiện điện thoại

97 Hồng Hương Mobile - cở sở 3
102 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội

011980196 03 Điện thoại, Phụ kiện điện thoại

98 NGỌC GIÀY - TÂN GIÀY 207 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 01C8024518 Giày dép thời trang

99
CT TNHH ĐÀO TẠO & DV 

LÀM ĐẸP MINH THU

Số 1, ngõ 738 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
001181001569 Đào tạo và Dịch vụ làm đẹp

100 SPA NGUYỄN NGỌC ANH 166 - 168 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 091736002 Spa, làm đẹp

101 PHUC HUNG SILK - Cơ sở 1
Kios 5 - Khu bảo tồn phát triển lụa Vạn Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội
001083027238 0001 Lụa tơ tằm

102 PHUC HUNG SILK - Cơ sở 2 Số 10, Phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 001083027238 01 Lụa tơ tằm

103 F'YOUNG 4.1 137 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội 040410459 FYOUNG41 Quần áo, phụ kiện, giày dép

104 F'YOUNG 4 101 D2 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 040410459 FYOUNG4 Quần áo, phụ kiện, giày dép

105 F'YOUNG 2
13 Hẻm 21 Nguyễn Thiện Thuật, Q3, TP. Hồ Chí 

Minh
040410459 FYOUNG2 Quần áo, phụ kiện, giày dép

106 F'YOUNG 5 213 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 040410459 FYOUNG5 Quần áo, phụ kiện, giày dép

107 F'YOUNG 6 56b/262 Hai Bà Trưng, Hải Phòng 040410459 FYOUNG6 Quần áo, phụ kiện, giày dép

108
RHODI - CƠ SỞ 1 (HKD 

NGUYỄN MINH HIÊN)

86 Ngõ 31 Hoàng Cầu, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội
001190022438 01 Quần áo, thời trang

109
RHODI - CƠ SỞ 2 (HKD 

NGUYỄN MINH HIÊN)

43 Vân Hồ 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội
001190022438 02 Quần áo, thời trang

110 TRUEMAC
Số 50A, Tổ 15C, Đường Trung Yên 9, P. Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
8015061377

Buôn bán, sửa chữa máy vi 

tính, & thiết bị ngoại vi

111
JAVA GARDEN (HKD 

PHẠM TẤN HẢI)

Số 2, Ngõ 18, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
8482625513 Dịch vụ đồ uống

112
TIAMO BEAUTY (HKD 

ĐINH THỊ MAI ANH)

Số 66, Ngõ 360 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
0108555254 Spa, beauty, clinic & training



113 Nha khoa Việt

Số 742 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy,Q.Hai Bà Trưng, HN

01D8026194

- Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt. 

- Mua bán vật tư liên quan đến 

khám/chữa/thẩm mỹ RHM

114 ARCHLUONG
Số 42, Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0106669305
Tư vấn, thiết kế kiến trúc, nội 

thất

115 THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN SƠN
P109 E8 - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

013656711 Mua bán, sửa chữa thiết bị y tế

116

HKD VẬT TƯ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN 

TRUNG

P109 E8 - Tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
011795438

Thiết bị y tế, máy móc, vật tư 

y tế…

117
THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG 

LONG
P112 E8 - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 030176006110 Thiết bị y tế

118
CÔNG TY TNHH HỒNG 

HOÀNG NHUNG

56 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
8044848458 Dịch vụ ăn uống, giải khát

119 NHÀ HÀNG BẾP HỒNG
76 Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà 

Nội
8457073555 Dịch vụ ăn uống, giải khát

120
HKD MINH AN (LÊ 

TRƯỜNG GIANG)

D2 - C11 - Lương Định Của, P. Kim Liên, Đống Đa, 

Hà Nội
01E8017144

Quần áo thời trang trẻ em và 

người lớn

121 THIẾT BỊ Y TẾ MAI LÂM
P50 - E8 Phố Phương mai (mới 11-113), P.  Phương 

Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
020171000054 Thiết bị y tế

122 BLUE EYES KARAOKE
Số 1 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

0108577579 DV Giải trí/karaoke

123 CÔNG TY TNHH MYFACO
Căn C7, Khu nhà ở Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội
0107762385 Thời trang thiết kế, may  mặc

124
HKD NGUYỄN NAM 

TRUNG

34 Trần Hữu Tước, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
8152796535

Đồ trang sức phong thủy, đá 

quý

125
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM MAI KIM YẾN

24 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
0401991686 Mỹ phẩm, spa

126 ANDO STORE
Số 100 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, Hà Nội
013215951 Quần áo thời trang

127 VTTHD TELEVISION
Số 3, Ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

0105532266 Camera an ninh



128 HKD PHẠM THÙY CHÂU
Số 15 Ngõ Giếng, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội
001190020811

Quần áo, giày dép, túi xách, 

hàng tạp hóa

129 SHOP KITY
Số 86 Tổ 13, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

038186000179 Tạp hóa, đồ gia dụng

130 N3 JEANS
Số 2B, Phố Trung Liệt, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội
01E8027707 Thời trang nữ

131 NHÀ HÀNG TÂN HỒNG
Số 35, Ngõ 82 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

8026498419
Nhà hàng, ẩm thực, bia và các 

món ăn

132
NHÀ HÀNG TÂN HỒNG 

CƠ SỞ 2

100 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
8026498419

Nhà hàng, ẩm thực, bia và các 

món ăn

133
NHÀ HÀNG TÂN HỒNG 

CƠ SỞ 3

Số 23, Ngõ 82 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
8026498419

Nhà hàng, ẩm thực, bia và các 

món ăn

134

THỜI TRANG XUẤT 

KHẨU MADE IN VIỆT 

NAM (HKD HƯNG THỊNH)

10G, 23 Nguyên Hồng, P. Thành Công,  Ba Đình, Hà 

Nội

0108783518
Bán buôn, bán lẻ thời trang 

xuất khẩu made in Vietnam

135
CTTNHH TƯ VẤN DU 

HỌC SUNLIGHT EC

P901 Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội
0107924766 Tư vấn du học, giáo dục

136 HKD KHÁNH HUYỀN

93 Hàng Chiếu, P. Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

01C8027329
Bán buôn, bán lẻ: Nilon, màng 

bọc thực phẩm, dây buộc, xốp

137 HKD PHẠM ANH TUẤN
22 Phố Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà 

Nội
035083000556

Bán buôn, bán lẻ quần áo, giày 

dép

138

PHỤ KIỆN, MỸ PHẨM, 

THỜI TRANG (HKD 

HUONG LY)

Số 10, Ngõ 185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
8279189940 Phụ kiện, mỹ phẩm, thời trang

139

NHA KHOA CHÂU Á THÁI 

BÌNH DƯƠNG (HKD LÊ 

THỊ NGHĨA)

Tầng 1, số 106 Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

8054138954 Dịch vụ Nha khoa

140
HKD NGUYỄN THANH 

HUYỀN

Số 2, ngõ 476 Đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
8115130553

Dịch vụ ăn uống, cà phê, giải 

khát

141
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG (HKD 

NGUYỄN SƠN THỦY)

219 Giảng Võ, P. Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
030058000070

Kinh doanh thiết bị điện gia 

dụng



142
CÔNG TY TNHH TM&DV 

BLACKBERRY VIỆT

356 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

0105018029

- Bán buôn bán lẻ phụ kiện 

điện thoại, thiết bị ngoại vi, 

viễn thông

- Sửa chữa thiết bị liên lạc

143
H.TRỊNH COFFEE (HKD 

TRỊNH THỊ HÒA)

187 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
035174000105 Dịch vụ đồ uống, cà phê

144 HKD TRỊNH THỊ HÒA 189 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 035174000105 Quần áo thời trang

145 HKD ĐẶNG MAI HOA
Số 24-26-28 Hẻm 39/9 An Trạch 1, P. Quốc Tử 

Giám, Đống Đa, Hà Nội
01E8016618 Cho thuê nhà ở

146
BUNN STORE (HKD 

ĐĂNG THỊ THU TRANG)

Số 48B Trần Hữu Tước, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà 

Nội
01E8023088 Thời trang thiết kế, may  mặc

147

CỬA HÀNG HÓA CHẤT 

DỤNG CỤ THIẾT BỊ Y TẾ 

(HKD ĐÀO THU THỦY)

Phòng 106 E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà  Nội

01E8020754
Bán dụng cụ, thiết bị y tế, hóa 

chất

148 BIA TRANG BÉ0
Số 22 Hàm Long, P. Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

001188017729 Dịch vụ ăn uống

149
ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH 

THÔNG MINH ĐOÀN GIA

Số 47 Ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, P.Ô Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội
142249485 01

Bán buôn bán lẻ đồ dùng nội 

thất, hoa, cây cảnh

150 ĐOÀN GIA 2 (TID: 02)
16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

142249485 02
Bán buôn bán lẻ đồ dùng nội 

thất, hoa, cây cảnh

151 ĐOÀN GIA 3 (TID: 03)
34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

142249485 03
Bán buôn bán lẻ đồ dùng nội 

thất, hoa, cây cảnh

152
VĂN PHÒNG PHẨM 

DŨNG PHƯƠNG

112 C2 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
01E8016554 Văn phòng phẩm

153 HKD VŨ HOÀNG NAM
Số 32 Điện Biên Phủ, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

001072002234 Đồ giải khát, thuốc lá

154 HKD NGÔ BÍCH THỦY
Số 3 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

01E8027466 Túi xách, phụ kiện, giày dép

155
HKD NGUYỄN THU HÀ - 

83

Phố 237 Trần Đại Nghĩa, P. Trương Định, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
012241499

Dịch vụ ăn uống, cà phê, giải 

khát

156 NIGHT STAR
156 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

01E8013788 DV Giải trí/karaoke

157 SALON TÂN XUÂN 37 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 01C8008712 Đồ dùng gia đình bằng gỗ



158 HKD TRỊNH THỊ HẬU
Phòng 105A, Nhà C2, Tập thể Thành Công, Ba Đình, 

Hà Nội
111490425

Bán lẻ hoa quả, bánh kẹo, 

vàng mã

159

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO VÀ TRỊ LIỆU GIA 

TĂNG

Số 6 ngõ 68 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh 

Trì, Hà Nội.
0107972921 Trị liệu cột sống, đào tạo Yoga

160 HKD GIÀY PATIN SƠN HÀ
Số 83 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
01D8003396

Thời trang & phụ kiện thời 

trang

161 KÍNH MẮT LONG HIỀN
Số 22 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

01F8011277
Kính mắt thời trang. Kính 

cận/viễn/loạn thị

162 BẢO COFFEE
56 Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

001190017344 Đồ uống, giải khát, mỹ phẩm

163
BIA VÂN - BIA HƠI HÀ 

NỘI

52 Phối Yên Bái 2, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
011982056

Dịch vụ ăn uống, bia hơi, giải 

khát

164 HKD NGUYỄN THẾ ANH
316 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

0011088612262
Thời trang nam, quần áo, giày 

dép

165 QUẢ TÁO NHỎ 382 Xã Đàn,  Đống Đa, Hà Nội 027085000056 Phụ kiện điện thoại di động

166
CU ĐỨC SPORT (HKD 

TRẦN ĐỨC ANH)

Tầng 2, Số 2, Ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
01A8017842 CUDUCSPORT

Bán đồ dùng thể thao, quần 

áo, giày dép

167
JUN TRAN (HKD TRẦN 

ĐỨC ANH)

Tầng 1, Số 2, Ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
01A8017842 JUNTRAN Thời trang nữ

168
VĂN PHÒNG PHẨM DUY 

LINH

Số 5, Ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
001189006301

Văn phòng phẩm, quà tặng, in 

ấn

169

NHÀ THUỐC MINH YẾN 

(HKD PHẠM HỒNG 

THUẬN)

Số 51, Ngõ Thái Thịnh 1, P. Thịnh Quang, Đống Đa, 

Hà Nội
08028412079

Thuốc tây, dược phẩm, thực 

phẩm chức năng

170
BẢO NGỌC (HKD CHU 

THANH HÀ)

Số 16, Ngách 35, Ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà 

Nội
0108033216 Bạc trang sức

171 ĐỖ THỊ NHINH
Số 22 Phương  Mai, Đống Đa, Hà Nội

01D8034196
Mua bán quần áo, giày dép, túi 

xách

172
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG 

QUỐC THÀNH

273 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
001071020811 Đồ điện tử, điện lạnh, gia dụng

173 HKD PHƯƠNG THẢO 115 Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 01E8019348 Quần áo trẻ em

174
TRUNG TÂM ANH NGỮ 

CLEVER LEARN

Số 56, ngõ 34 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội
0108877036 Trung tâm Anh ngữ



175
TRUNG TÂM ANH NGỮ 

CLEVER LEARN - CS 2

Số 4, Ngõ 91 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
0108877036 Trung tâm Anh ngữ

176
TRUNG TÂM ANH NGỮ 

CLEVER LEARN - CS 3

Số 2, Ngõ 4D Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
0108877036 Trung tâm Anh ngữ

177 CICI STUDIO 1
121 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội

001194004886 01 Quần áo thời trang

178 CICI STUDIO 2
45 Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

001194004886 02 Quần áo thời trang

179 CICI STUDIO 3
44 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

001194004886 03 Quần áo thời trang

180
CỬA HÀNG THỜI TRANG 

NAM

124 Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

001087011898
Quần áo, dây lưng, ví da, đồng 

hồ, kính mắt thời trang, mũ 

181 LONG TRÀ 19 Nhật Chiêu, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội 011998240 Dịch vụ đồ  uống

182 T.O.D
169 Trần Đại Nghĩa, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
001183022988 Giày dép, túi xách thời trang

183

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH VÀ DỊCH VỤ MAI 

HẰNG

Số 19, Ngõ 180 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
0108898773 Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp

184 SAKUKO 494 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0105483587 QUANGTRUNG Hàng nội địa Nhật

185 SAKUKO 168 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 0105483587 NGLUONGBANG Hàng nội địa Nhật

186 SAKUKO 190 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 0105483587 TRANDUYHUNG Hàng nội địa Nhật

187 SAKUKO
Kios 12 - Tòa HH2B, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, 

Hà Nội
0105483587 LINHDAM Hàng nội địa Nhật

188 SAKUKO

Mandarin Garden (Tòa nhà Hòa Phát), Đường 

Nguyễn Thị Thập, Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

0105483587 MANDARIN Hàng nội địa Nhật

189 SAKUKO 209 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 0105483587 DOICAN Hàng nội địa Nhật

190 SAKUKO 76 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0105483587 NGUYENDU Hàng nội địa Nhật

191 SAKUKO 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 0105483587 THAIHA Hàng nội địa Nhật

192 SAKUKO
Tầng 1, Tòa A3, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

0105483587 TRANDANGNINH Hàng nội địa Nhật

193 SAKUKO 169-171 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0105483587 HANGBONG Hàng nội địa Nhật



194 SAKUKO
Tầng 1, Park II, KĐT Times City, P. Mai Động, 

Q.Hoàng Mai, Hà Nội
0105483587 TIMESCITY Hàng nội địa Nhật

195 SAKUKO 315 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0105483587 BACHMAI Hàng nội địa Nhật

196 SAKUKO 94 Trần Đai Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0105483587 TRANDAINGHIA Hàng nội địa Nhật

197 SAKUKO
782 Đường Cù Chính Lan, P.Phương Lâm, Hòa Bình

0105483587 HOABINH Hàng nội địa Nhật

198 SAKUKO
502-504 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
0105483587 CONGHOA Hàng nội địa Nhật

199 NHƯ ANH 24H MART

Phòng PG1 - 08A, Vincom Shophouse Vĩnh Long, 

Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp Vĩnh Long

1501103495
Lương thực, thực phẩm, đồ 

uống

200
THẾ GIỚI SON MÔI (ĐINH 

THÚY NGA)

Số 56 Cát Dài, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
02C8001044

Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, quần 

áo, túi xách

201 HKD TRƯƠNG THỊ NGỌC
Số 150 Ngõ Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà 

Nội
168491318 Bánh mì, bánh ngọt, pizza

202
CTCP NHÀ HÀNG GÓC 

QUÊ

Số 19-21-23, Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, P. Trung 

Liệt, Đống Đa, Hà Nội
012123013

Nhà hàng, ẩm thực, dịch vụ đồ 

uống

203
CÔNG TY TNHH TM&DV 

KINH ĐÔ

Số 1, Ngách 2, Ngõ An Trạch 1, Phố Đoàn Thị Điểm, 

P.Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
172644398 Nhà hàng, dịch vụ ăn uống

204 CHÁO 37 Số 62, Phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 01E8027080 Các loại cháo và đồ uống

205
CÔNG TY TNHH TM&DV 

AURORA VIỆT NAM

Tầng 2, Số 55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
0102071024 Quần áo thời trang, mỹ phẩm

206 PIANO SOVACO
Số 147 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

031247701 Bán các loại nhạc cụ âm nhạc

207
PIANO & ORGAN QUÝ 

THÀNH

Số 137 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
025083000679

Bán Nhạc cụ Piano, Organ, 

Guitar

208
PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI 

TRANG TÂN

102 Nguyễn Khuyến, P.Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
01O8006729 TRANGTAN1

Điện thoại và phụ kiện điện 

thoại

209
PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI 

TRANG TÂN 2

20 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
01O8006729 TRANGTAN2

Điện thoại và phụ kiện điện 

thoại

210
PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI 

TRANG TÂN 3

15 Trung Tự, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
01O8006729 TRANGTAN3

Điện thoại và phụ kiện điện 

thoại



211
PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI 

TRANG TÂN 4

Số 15, Ngõ 3, Thái Thịnh 2, Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội
01O8006729 TRANGTAN4

Điện thoại và phụ kiện điện 

thoại

212 BẾP CÔ BA 72C Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 001188008426 Nhà hàng, ăn uống, ẩm thực

213 HÀ TUẤN SƠN 26 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 001183026969 Nhà hàng, ăn uống, ẩm thực

214 LẨU TÙNG GIANG
29 Phố Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
011574249 Nhà hàng, ăn uống, ẩm thực

215 LẨU TÙNG GIANG 2 95 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 011574249 LAUTUNGGIANG2 Nhà hàng, ăn uống, ẩm thực

216 LẨU TÙNG GIANG 3 106 Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 011574249 LAUTUNGGIANG3 Nhà hàng, ăn uống, ẩm thực

217
HANDHELP CARE 

CENTER 1

234 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
013476800

Thiết bị điện tử, điện thoại, 

linh kiện

218
HANDHELP CARE 

CENTER 2

Số 12, ngõ 112 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
013476800 HCC2

Thiết bị điện tử, điện thoại, 

linh kiện

219
HANDHELP CARE 

CENTER 3

Số 8, ngõ 4 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
013476800 HCC3

Thiết bị điện tử, điện thoại, 

linh kiện

220 HOÀI ÂN MART Chợ Chùa, Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 08F8004090 Tạp hóa, tạp phẩm

221 MK CLEVER
Số 17, Ngõ 178 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội
031722650 Quấn áo nam

222 TD SHOP
Số 65 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội
033087004578 Quấn áo thời trang & phụ kiện

223 TD SHOP - CƠ SỞ 2
256 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

033087004578 0002 Quấn áo thời trang & phụ kiện

224 TD SHOP - CƠ SỞ 3
29 Hồ Tùng Mậu, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

033087004578 0003 Quấn áo thời trang & phụ kiện

225 LINH COFFEE 
Số 20, Ngõ 91, Đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
001180011237

Dịch vụ đồ uống: Cà phê, sinh 

tố…

226 VÂN MINH SPA 118 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 01E8026867 0001 Spa, làm đẹp

227 VÂN MINH SPA Số 84, Ngõ 254 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 01E8026867 0002 Spa, làm đẹp

228
NARI BEAUTY SPA (HKD 

Nguyễn Thị Thảo)

94 Phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
001190022301 0001 Phun xăm, thẩm mỹ

229
NARI BEAUTY SPA 1 

(HKD Nguyễn Thị Thảo)

Tòa B, 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
001190022301 0002 Phun xăm, thẩm mỹ

230 SHOP KYE 65 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 01E8018938 002 Quần áo thời trang

231 SHOP KYE 11 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 01E8018938 003 Quần áo thời trang



232 SHOP KYE 25 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 01E8018938 001 Quần áo thời trang

233 R1 SHOP
Số 35/102 Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội
030094002864 Giày dép, quần áo

234
CÔNG TY TNHH GFARM 

ASIA
Số 32/88 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 0108578692 Thực phẩm sạch

235 TRIỆU LONG HAIR
5C5 Tập thể Kim Liên, Lương Đình Của, Đống Đa, 

Hà Nội
01E8015444 Dịch vụ cắt tóc, gội đầu

236 LOVE MART 
Ngõ 55, số 159 Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội
0108728570 Cửa hàng đồ uống

237

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC 

PHÁT

Số 3 Chu Văn An, P.Yết Kiêu, Q.Hà Đông, Hà Nội
026090003570 Nhà hàng ăn uống

238 MELINA
171 Lê Duẩn, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
201837694 Quần áo, giày dép thời trang

239
PHỞ HẢI PARK 3 

TIMESCITY

P03S03 Park Hill, TimesCity, Số 25, Ngõ 13 Đường 

Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

01M8017132
Nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn 

uống

240 PHỞ HẢI MINH KHAI

Căn hộ số 101, Tầng 1, Tập thể Nhà máy bánh kẹo 

Hải Châu -  461 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

01D8035672 Dịch vụ ăn uống

241 CÔNG CAFÉ Số 124, Ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 001191008798 Dịch vụ đồ ăn, uống

242

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU 

SP - CTCP SX &PTTM 

THIÊN PHÚ

103 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
012922166 Bàn ghế và các thiết bị…

243 DEGREY.HANOI
131 Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa,  Hà Nội

036092005255 Quần áo thời trang

244 NHẬT LÂM MOBILE
79 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội

162898499
Điện thoại & phụ kiện điện 

thoại

245
HKD NGUYỄN THỊ KIM 

CÚC

Số 11, Ngách 167/17 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà 

Nội
01E8016265 Quần áo Quảng Châu

246 VUA PHỤ KIỆN
Số 6 Hồ Đắc Di, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

01E8025074
Điện thoại, máy tính, phụ kiện 

điện thoại

247 HKD QUANG MINH
Ngõ 4D, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

01K8020151
Thực phẩm, tạp hóa, đồ dùng 

gia đình, mỹ phẩm

248 HKD LIGH THOUSE 168 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 01O8014088 Đồ gỗ nội thất



249
THỜI TRANG CAO CẤP 

MOON LÊ

102 Nguyễn Lương Bằng, P. Nam Đồng, Đống Đa, 

Hà Nội
01E8027831 Quần áo thời trang

250 HKD TRẦN NGỌC SƠN
Số 6, Ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

036088002529
Kinh doanh các loại nhạc cụ: 

Đàn, sáo, kèn

251

CỬA HÀNG KINH DOANH 

QUẦN ÁO THỜI TRANG 

NỮ

61 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
152084885 Quần áo thời trang

252 HAPUKO SPA

Số 44/266 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê 

Chân, Hải Phòng

02C8004434
Kinh doanh mỹ phẩm, DV 

chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp

253 HKD LÊ THU TRANG 1-E1 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 01D8008248 01 Mỹ phẩm

254 HKD LÊ THU TRANG 50 Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội 01D8008248 02 Mỹ phẩm

255 HKD LÊ THU TRANG
996 Đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

01D8008248 03 Mỹ phẩm

256
THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG 

NHUNG
Số 106 E8 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 01E8012897 01 Thiết bị y tế

257
VÍ DA TOMA - NGUYỄN 

CHÍ THANH

149 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa,  Hà 

Nội
01D8028036 Dây lưng, ví da, giày da

258
HKD LÊ TRÍ DŨNG - CƠ 

SỞ 1

Phòng 109 - A12, Tập thể Phố Phương Mai, Đống 

Đa, Hà Nội
0108008078 01 Đồ gỗ nội thất

259
HKD LÊ TRÍ DŨNG - CƠ 

SỞ 2
128 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 0108008078 02 Đồ gỗ nội thất

260 HKD NGUYỄN THỊ LOAN 85 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 01C8028016 Đồ gỗ nội thất

261 CỬA HÀNG QUANG MINH
Số 60, Ngõ 850 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

01D8036352
Thực phẩm, tạp hóa, đồ dùng 

gia đình, mỹ phẩm

262 HKD XUÂN TRƯỜNG 427 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 01D8029100 Thắt lưng, túi da, ví da

263
THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH 

THÀNH
Phòng 109 - E8, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 011775905 Thiết bị y tế

264 SIÊU THỊ THANH NGA Số 230 Phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 01M000511 Hàng tiêu dùng, mỹ phẩm

265 HAPPY TRAVEL
28A, Ngõ 46A/2, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà 

Nội
0901033473

Vé máy bay, các dịch vụ du 

lịch

266 SHOP TIỂU YẾN Số 9, Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 001090016948 01 Quần áo thời trang

267 SHOP TIỂU YẾN 28 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 001090016948 02 Quần áo thời trang

268
LẨU HẤP TÂN HOÀNG 

GIA

26 Hoàng Cầu mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
0107773933 Nhà hàng ăn uống

269 HKD CHU BÁ HÙNG 64 Phố Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 01C8030822 Đồ phong thủy



270
BÚN BÒ HUẾ (HKD ĐỖ 

THỊ NGỌC ÁNH)

Số 5 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
036192001600 Dịch vụ ăn uống

271 TIỆM ĂN GIA ĐÌNH
Số 5 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
011872592 Dịch vụ ăn uống

272 THIÊN NGA SPA
Số 5 Phố Đinh Liệt, P. Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

073082492 Chăm sóc da, móng…

273 BÚN NGON Số 20 Phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 001181002554 Bán Bún

274 HKD NGUYỄN THỊ TRANG
Số 18 Phố Đinh Liệt, P. Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
01C8025512 Bán tranh vẽ

275 HKD PHAN THỊ QUYẾN
Số 5A Phố Đinh Liệt, P. Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
033184005250 Quần áo, giày dép

276
HKD TRƯƠNG THỊ THU 

HẰNG

17B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
011638562 Dịch vụ ăn uống, nhà hàng

277 FUJI - cơ sở 1
Số 1, Ngõ 112 Linh Lang, P.Cống Vị, Ba Đình, Hà 

Nội
0107449045 01 Foot Massage

278 FUJI - cơ sở 2
Số 17, ngách 21, Ngõ 12 Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội
0107449045 02 Foot Massage

279 FUJI - cơ sở 3 12 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội 0107449045 03 Foot Massage

280 FUJI - cơ sở 4 76 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội 0107449045 04 Foot Massage

281 FUJI - cơ sở 5 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0107449045 05 Foot Massage

282 MIM SPA
Tầng 1 & 2 - Tòa B, Số 219 Trung Kính, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
01G8024740

Chăm sóc da, móng, 

massage…

283

CTCP DỊCH VỤ TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIA 

HƯNG

DV06- LK306, Khu đất dịch vụ Đào Đất Hàng Bè, P. 

Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
0108855868 Dịch vụ tư vấn tài chính

284
HANOSIMEX 192 LÊ 

TRỌNG TẤN

192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
01M8015818 Quần áo thời trang

285
CÔNG TY MÁY TÍNH 

DUY THƯỜNG

45 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
0104006646

Bán buôn bán lẻ linh kiện máy 

tính

286
CÔNG TY CỔ PHẨN NAM 

THÁI VIỆT NAM

Số 11, Ngách 21, Ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà 

Nội
0107062457

Vật liệu xây dựng, thiết bị vệ 

sinh

287
PHOTO THANH TUYẾT - 

CƠ SỞ 1

Số 34 Ngõ 30 Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0103991426 01 In & Photo tài liệu văn phòng



288
PHOTO THANH TUYẾT - 

CƠ SỞ 2

Số 101 Phố Trần Đại Nghĩa, P. Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0103991426 02 In & Photo tài liệu văn phòng

289 HKD THE-DAILY-STYLE
730 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 1 - Quận 3 - TP. 

HCM
0313853045 Thời trang, quần áo, phụ kiện

290
SALON & SPA THANH 

TUYỀN

Số 51/10, Đường Phạm Thái Bường, P4, Tp. Vĩnh 

Long
54A8016580 Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp

291 JOLLY KIDS
Số 20, Đường 2.2, KĐT Gamuda Garden, Yên Sở, 

Hoàng Mai, Hà Nội
001091019526 Đồ mẹ bầu và em bé

292
CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 

HÀ NỘI CENTER

Kios 2, Tầng 1, TTTM CT12A, KĐT Kim Văn Kim 

Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
0106621328 0001 Hàng tiêu dùng

293
CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 

HÀ NỘI CENTER

Kios 2, Tầng 1, TTTM CT12A, KĐT Kim Văn Kim 

Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
0106621328 0002 Hàng tiêu dùng

294
CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 

HÀ NỘI CENTER

Kios 2, Tầng 1, TTTM CT12A, KĐT Kim Văn Kim 

Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
0106621328 0002 Hàng tiêu dùng

295
HKD TRƯƠNG HOÀNG 

TRẦN

40/23 Hoàng Văn Thái, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
8039808499 Hàng tạp hóa, tiêu dùng

296 NĂM RÃNH QUÁN
71 Chương Dương, P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng
201561066 Quán nhậu, hàng ăn uống

297 QUÁN MẶT ĐỎ
Số 272 Đường Trần Thánh Tông, Tổ 33, P. Đề Thám, 

TP. Thái Bình
08A8011836 Dịch vụ ăn uống

298
CÔNG TY TNHH 

JEASUNG VIETNAM

Tầng 1, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống 

Đa, Hà Nội
025201506 Nhà hàng ăn uống

299
CTCP HẢI SẢN PHONG 

PHÚ

Khối văn phòng 1 - Tòa nhà 17T1-17T2, KĐT Trung 

Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
0107856019

Nhà hàng ăn uống chuyên về 

hải sản

300
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 1

175 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây

301
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 2

70 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây

302
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 3

72 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây

303
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 4

12 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây



304
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 5

161 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây

305
CỬA HÀNG KINH DOANH 

TRÁI CÂY - CS 6

540 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
01G8020929 Kinh doanh các loại trái cây

306 VẠN PHÚC KHANG
846A Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang
56A8021592 Chăn, ga, gối, đệm

307 HỘI QUÁN YBA
111/4 Trương Định, KP2, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng 

Nai
47A8064083 Dịch vụ ăn uống

308
HKD TUYẾT NHUNG 

CHIPAS

Số 20A Đường Lê Minh Hữu, P4, Tp. Vĩnh Long

54A8005069
Cà phê, sản xuất và đào tạo 

làm bánh, bán đồ lưu niệm

309 LO NA HOME SPA
138/29/26B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ
57A8024102

Chăm sóc da, mua bán mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng

310 SHOP MẸ VÀ BÉ
Số 125 BS Yersin, Tổ 2, Khu 1, P. Phú Cường, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
3702814492

Kinh doanh quần áo, đồ dùng 

cho mẹ và bé

311
DỊCH VỤ BI DA - GIẢI 

KHÁT SÔNG TRĂNG

Số 295A Đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 

2, TP. Sóc Trăng
59A8012506 Dịch vụ Bida, giải khát

312 HKD ENG HOUSE
Số nhà 11, Ngõ 133 Phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
01G8024909

Homestay kết hợp dạy tiếng 

anh

313 SALON PHƯỚC SÀI GÒN 12A3 Nguyễn Trãi, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 024787953 Salon tóc

314
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 

KIMBERLY

Số 37B1 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ
1801566092 Kinh doanh vàng bạc, đá quý

315 BOSS CITY SHOP
329 Hà Huy Tập, P. Thanh Khê, Q. Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
201625432

Thời trang, thức ăn cho thú 

cưng

316
MANLY (HKD TRẦN 

TUẦN HÙNG)

185 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
182186952 Quần áo nam may sẵn

317
NHÀ HÀNG HẢI SẢN 

DUNG CUA

20C4, Đường Ngọc Hân Công Chúa, P. Ninh Xá, TP. 

Bắc Ninh
21A8000182 Nhà hàng, hải sản, quán ăn

318 NHÀ THUỐC PHÚC THÁI

56 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội

01F8013139
Nhà thuốc, Bán lẻ các loại 

thuốc thành phẩm, dược phẩm

319

CÔNG TY TNHH NHA 

KHOA THÀNH ĐẠT SÀI 

GÒN

Số 68 Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP2, P. Trảng Dài, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
3603458807 01

Phòng khám đa khoa, chuyên 

khoa nha khoa



320

CÔNG TY TNHH NHA 

KHOA THÀNH ĐẠT SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH II

Số 13 Nguyễn Ái Quốc, KP8, P. Tân Phong, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

3603458807 02
Phòng khám đa khoa, chuyên 

khoa nha khoa

321

CÔNG TY TNHH NHA 

KHOA THÀNH ĐẠT SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH III

643 Quốc lộ 1A, Ấp Ngũ Phúc, Hố Nái 3, H. Trảng 

Bom, Đồng Nai

3603458807 03
Phòng khám đa khoa, chuyên 

khoa nha khoa

322 HÀN VIỆT LINH LAN
325 Đồng Khởi, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai
3603640090 Dịch vụ ăn uống

323 TƯ TÂM QUÁN
Tổ 6, KP Tân Trà, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước
44A8005659

Nhà hàng, ẩm thực, chuyên 

thịt rừng

324
THUY ANH MOBILE (HKD 

NGUYỄN THỊ THU THỦY)

Số nhà 84, Đường Hai Bà Trưng, Tổ 17, P. Lê Hồng 

Phong, TP. Thái Bình
08A8011817 Điện thoại di động

325 CAREPLUS LÊ LỢI
Số 110, Đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, 

Hà Nội
0107570361 Mỹ phẩm

326 126.VN Số 126, Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long 54A8001868 Điện thoại di động

327 YIHETANG
Số nhà 23, Tổ 7, Lê Hồng Phong, Cẩm Tây, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
100798364 Trà sữa và đồ ăn vặt

328 NHA KHOA THU LAN
Số 104 - 117 Thái Hà Mới, P. Láng  Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội
012056187

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

329 RIN WEDDING
206 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

205672790
Dịch vụ chụp hình cưới, cho 

thuê, bán váy cưới

330 CHARM FASHION
916B Đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội
001189018007 Quần áo, túi xách

331 SHOP MEN'S T&T
1036 Đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

024180000616 Kinh doanh quần áo

332 LINH NHI BOUTIQUE

916 Đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

001186018970
Quần áo, giày dép, túi xách; 

Vận tải hành khách theo HĐ

333

MADE IN VIETNAM 

CAMBODIA (HKD 

NGUYỄN VĂN BÌNH)

25 Núi Trúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

038089007283 Kinh doanh quần áo

334 NHÀ NGHỈ SAO VIỆT Khu phố Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 125017042 Dịch vụ cho thuê lưu trú



335
CÔNG TY TNHH LŨ 

ĐÔNG KINH

6/11-13, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0304873020 Salon tóc & Khách sạn

336 LYNK BY LY NHA KY
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh
0314002706

Thời trang cao cấp và Trang 

sức

337 QUANG ANH MOBILE
Số 38, ngõ 63 Lê Đức Thọ,  Mỹ Đình, Q.Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
8525366601

Mua bán máy tính, linh kiện 

điện thoại

338
NHI KIDS (TUẤN THẮM 

TMH)

PG3-1, Vincom Shophouse Hà Nam, Đường Biên 

Hòa, P. Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam
035185001942 01 Quần áo trẻ em

339
MC BOUTIQUE (TUẤN 

THẮM TMH)

PG3-1, Vincom Shophouse Hà Nam, Đường Biên 

Hòa, P. Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam
035185001942 02 Thời trang nữ

340
GOO FOO (TUẤN THẮM 

TMH)

PG3-1, Vincom Shophouse Hà Nam, Đường Biên 

Hòa, P. Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam
035185001942 03 Quán kem, dịch vụ đồ uống

341 PHỤ KIỆN RỒNG VÀNG
163 Xã Đàn, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

001182018149 01
Bán linh kiện điện thoại và 

sửa chữa điện thoại

342 PHỤ KIỆN RỒNG VÀNG
161 Xã Đàn, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

001182018149 02
Bán linh kiện điện thoại và 

sửa chữa điện thoại

343 PHỤ KIỆN RỒNG VÀNG
105A12 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, 

HN
001182018149 03

Bán linh kiện điện thoại và 

sửa chữa điện thoại

344 HKD HỒNG LOAN
Ngã ba Sủi, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

0118003097
Điện tử, điện lạnh, văn phòng 

phẩm, nội thất

345 PHỤ KIỆN THỦY CƯỜNG
Số 156 Đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
0108502301 Phụ kiện điện thoại, sim, thẻ

346
PHỤ KIỆN THỦY CƯỜNG - 

 CƠ SỞ 2

Số 42, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội
0108502301 02 Phụ kiện điện thoại, sim, thẻ

347

CỬA HÀNG KYMDAN - 

EVERHOME (ĐẠI LÝ HẢI 

TRANG)

Số 167 Đường Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội

0102715906 Chăn, ga, gối, đệm

348 JAAN - CƠ SỞ 1
Số 85 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

095110366 01
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

349 JAAN - CƠ SỞ 2
Số 223 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

095110366 02
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

350 JAAN - CƠ SỞ 3
Số 211 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

095110366 03
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)



351 JAAN - CƠ SỞ 4
230 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội
095110366 04

Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

352 JAAN - CƠ SỞ 5
312 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội
095110366 05

Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

353 JAAN - CƠ SỞ 6
66 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

095110366 06
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

354 JAAN - CƠ SỞ 7
225B Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

095110366 07
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

355 JAAN - CƠ SỞ 8
Số 10 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

095110366 08
Quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang (mũ, khăn, tất…)

356 PHÚ ĐÔ MINI MART
Số 104, Tổ dân phố số 4, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
8060064098 Hàng tạp hóa,  nhu yếu phẩm

357 CỬA HÀNG MẠNH HIẾU
Tổ 18, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên

8103687276
Hàng tạp hóa, đồ gia dụng 

(chăn ga gối đệm, đồ điện)

358
NHÀ HÀNG DƯƠNG 

TRÂM

386/1, Tổ 1, Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên
4600319388 Dịch vụ ăn uống, giải khát

359 VINTAGE LX BOUTIQUE
30 Nguyễn An Ninh, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang
52A8031499 Quần áo thời trang

360
CÔNG TY TNHH HIỆP 

PHONG

P806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, ngõ 475 đường 

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
0101041838 Phân phối dược phẩm

361 HKD NAPO
114 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP HCM

41C8023429
Tạp hóa, thu hộ điện nước, 

viễn thông

362 THIEN PHAT MOTEL
Số 82 Trương Văn Bang, Phường 7, TP. Vũng Tàu

273279181 Nhà Nghỉ

363 NHÀ HÀNG TÂY HỒ
Số 47 Hùng Vương, Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
3700679939 Vé máy bay, tạp hóa, nhà hàng

364 CỬA HÀNG THÁI TRANG
Số 699, Tổ 11, Phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên

8447950581
Mua bán ga, bếp ga, đồ gia 

dụng

365 HKD BẢO KHÁNH
Số 50, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, 

TP. Hà Tĩnh
8469664256

Thời trang may sẵn, túi xách, 

đồ chơi trẻ em

366
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO 

KHUÊ

49 Khu II, Phố Nếnh, Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
20I8006024

Kinh doanh hàng kim khí quý, 

mỹ nghệ (loại trừ vàng) 



367 YAKINIKU FUJI
27 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng
030082008873 Nhà hàng ăn uống

368 CÁ THU SHOP
Tầng 1, SN 18, tổ 62, ngõ 84, phố chùa Láng, Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
0011910017155 Bán quần áo

369 IRIS SHOP 11 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 095086754 Kinh doanh thời trang

370 TOPTOTOES 281A Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội C0110810 KD Nước hoa, mỹ phẩm

371 ẨM THỰC BIỂN NGỌC
234 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 4, P.Phước Long B, 

Quận 9, TP HCM
132215624 Dịch vụ ăn uống

372
NỘI THẤT, THIẾT BỊ VỆ 

SINH PHONG ĐẠI PHÁT

Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, TT. Đức Phong, Huyện Bù 

Đăng, Tỉnh Bình Phước
3801208622 Thiết bị vệ sinh

373
HKD NGUYỄN THỊ THỦY 

75

293 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 
011724420 0001

Kinh doanh dịch vụ ăn hỏi, 

đám cưới

374
HKD NGUYỄN THỊ THỦY 

75

364 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 
011724420 0002

Kinh doanh dịch vụ ăn hỏi, 

đám cưới

375 QUÁN NHẬU SÔNG TIỀN
Khu Đức Hòa, TT Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh 

Bình Phước
3801150828 Dịch vụ ăn uống

376
NHÀ HÀNG HƯƠNG PHÙ 

SA

Tổ 5, KP Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị Trấn 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
44A8008466 Dịch vụ ăn uống

377
LÀNG ẨM THỰC HƯƠNG 

QUÊ

Đường Hồ Xuân Hương, KP Phú Xuân, P. Tân Phú, 

TT Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
44A8011591 Dịch vụ ăn uống

378 QUÁN ME TÂY
Đường  Lê Quý Đôn, KP Xuân Lộc, P. Tân Xuân, TP. 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
44A8007669 Dịch vụ ăn uống

379 ALOHA
53 Đinh Tiên Hoàng, Tân An, Hội An

205123877 Nhà hàng, ăn uống, minimart

380

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & ĐẦU TƯ MINH 

TIẾN

Số 107, ngõ 20, đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
030075001099

Dịch vụ ăn uống, bán buôn 

vải, hàng may sẵn

381 CƠM TẤM SÀI GÒN
190 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

030075001099 02 Cơm tấm, các món ăn về sườn

382 SHOP THANH MIỆN
Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ 

Lão, TP. Hải Dương
030184010429

Sữa dinh dưỡng các loại và đồ 

dùng sơ sinh

383 HKD MAI BÁ THANH
202 đường DX3 tổ 6 khu 1. P.Phú Mỹ, TP Thủ Dầu 

Một
8302085725 Bỉm, tã giấy các loại



384
BÁCH HÓA TỰ CHỌN HẢI 

OANH

Thôn 1, xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình 

Phước

3800431480

- Quầy thuốc tư nhân, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, 

- Sữa bột, nông sản và VLXD

385 THACO BÌNH PHƯỚC
648 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, TP Đồng 

Xoài, tình Bình Phước
3800447385  xe ô tô và dịch vụ kèm theo

386 HKD TRAN THI KIM PHI
Số 94, Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 

2, TP HCM 
264277726 Dịch vụ ăn uống

387
MIN SERVICE 

APARTMENT

52/6 - 52/7 - 52/8 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP 

HCM
079093003184 Cho thuê nhà ở

388
HKD ĐÀO VŨ THU 

PHƯƠNG
62, Đường 3/2, P1, Đà Lạt 250753314 Cà phê, giải khát

389
KHÁCH SẠN TUYỂN 

TRÂM
11B, Nguyễn Văn Cừ, P4, Đà Lạt 250835724 Khách sạn, dịch vụ lưu trú

390 QLOOK 173, Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt 250535151 Quần áo

391 KHÁCH SẠN HÀ TUYÊN
Số 46, Lý Thái Tổ, Phường Tân Quang, Tp Tuyên 

Quang
5000230605 Dịch vụ lưu trú

392
CỬA HÀNG PHƯƠNG 

GIANG

Tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
8094129988 Dịch vụ thẩm mỹ

393
SHOP MỸ PHẨM 

MENARD THÁI NGUYÊN

167 Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 12, P. Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên
8470064493 0001 Kinh doanh mỹ phẩm

394
TỔNG KHO CHĂN GA GỐI 

ĐỆM UÂN NGA

286 Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
8470064493 0002 Chăn, ga, gối, đệm

395
MỸ PHẨM, PHỤ LIỆU TÓC 

UÂN NGA

Tầng 1, Chợ Thái, Tổ 3, Phường Trưng Vương, TP. 

Thái Nguyên
8470064493 0003 Phụ liệu làm tóc, mỹ phẩm

396 HKD NGUYỄN THỊ HÀ CHI
SN 469 Đường Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì - 

Phú Thọ
18A020379

Kinh doanh thực phẩm và hóa 

mỹ phẩm

397
HKD NGHIÊM THỊ THU 

HẰNG

SN 38, Phố Lương Văn Can, phường Liên Bảo, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
19A80012610650 Mỹ phẩm

398
HKD HOÀNG THỊ 

PHƯỢNG

Khu hành chính 15, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
026176002399

Kinh doanh sửa chữa và bán 

phụ tùng ô tô

399 HKD NGUYỄN VĂN VIỆN
Thôn Thượng, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, 

Vĩnh Phúc
19C80002134 Vật tư ngành điện nước



400
HKD NGUYỄN MẠNH 

XUÂN

20-S6, đường Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc

19A80012611384
Kinh doanh nội thất, đồ gỗ, đồ 

gốm sứ, mỹ nghệ, đồ gia dụng

401 CARI BON STORE
86 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

2801697121
Bán lẻ may mặc, giày dép, đồ 

da

402 AUTO PHI LONG
561 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước
44A8004548 Lốp, vỏ xe ô tô

403 HKD MINH HIẾU
Số 07-08, Đường Số 20, P. Tân Bình, TX. Đồng 

Xoài, Bình Phước
44A8000507

Thời trang, phụ kiện, giày 

dép…

404 THẾ GIỚI SỮA PHÚ RIỀNG

275 ĐT 741 Phú Riềng, Bình Phước

285161861 0001
Sữa dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm chức năng

405
THẾ GIỚI SỮA TÂN 

THÀNH

1704 QL14, Tân Thành, TP. Đồng Xoài, Bình Phước

285161861 0002
Sữa dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm chức năng

406
THẾ GIỚI SỮA TIẾN 

THÀNH

1017 QL14, Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, Bình Phước

285161861 0003
Sữa dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm chức năng

407
THẾ GIỚI SỮA ĐỒNG 

XOÀI

Số 06, Đường D20, Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước

285161861 0004
Sữa dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm chức năng

408 THẾ GIỚI SỮA ĐỒNG PHÚ

525 ĐT 741, KP Tân An, TT Tân Phú, Bình Phước

285161861 0005
Sữa dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm chức năng

409
ĐỒ GỖ NỘI THẤT HOÀNG 

ANH GIA LAI

43 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
01G8017663 Đồ gỗ nội thất

410 AT RESTAURANT
Lô L15, B21+22, KĐT An Bình Tân, Phước Long, 

Nha Trang, Khánh Hòa
37A80336277 Nhà hàng, ăn uống

411 HKD TRAN NGOC HUYEN
Số 14, phố Nguyễn Thái Học, Tổ 2, Phường Đề 

Thám, TP Thái Bình
08A8012747 Quần Áo

412
TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI THÁI BÌNH

Số 01, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP 

Thái Bình
08A8003037 TTTM



413 LOVE KIDS
KP5, P Long Phước, TX Phước Long, Bình Phước

44G8006854 Quần áo, sữa, đồ chơi trẻ em

414 HÒA NỐI MI
Số 03, ngõ 359, đường Trần Phú, tổ 1, khu 5A, Cẩm 

Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
142291309 Làm đẹp

415 KARAOKE BLADE
Khu Đức Lập, TT Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh 

Bình Phước
3801109639 dịch vụ  nhà hàng karaoke

416 HKD NGUYỄN THỊ LỤC
Số 85, Đường Lê Duẩn, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh

1837113828 Buôn bán túi xách

417 HKD ĐỒNG SỸ TÌNH
Số 85, Đường Lý Tự Trọng, P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

8491904954
Kinh doanh và sữa chữa 

ĐTDĐ

418
HKD BÙI QUANG 

PHƯƠNG

Số 86, Đường Hà Huy Tập, P.Hà Huy Tập, TP Hà 

Tĩnh
183110622 Nội thất ô tô

419 CỦA HÀNG GIA HÂN
210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

01F8008145 Quần áo, mỹ phẩm

420 OWEN VIP
10 Nguyễn Ái Quốc, KP6, phường Tân Tiến, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 
47A8056885 Ho Kinh Doanh

421 JUBBIE
Tổ 14, phương Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
15A8006365 Thời trang

422
NHÀ PHÂN PHỐI OANH 

QUẾ

Tổ 16, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
15A8008924 VLXD

423 KICO FASHION
Quầy K03 - 01, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, 11 

Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP HCM
0100412416006 Thời trang mẹ và bé

424 KICO FASHION

Quầy 04 -33, Trung tâm thương mại Gigamall, Số 

240-242 Kha Vạn Cân ( Phạm Văn Đồng), P Hiệp 

Bình Chánh, Q. Thủ Đức. TP HCM

0100412416006 Thời trang mẹ và bé

425

CT TNHH MTV XÂY 

DỰNG VÀ QUẢNG CÁO 

ĐỨC VINH

145 Lê Duẩn, KP Phú Lộc, Phường Tân Phú, TP 

Đồng Xoài, T. Bình Phước
3801112092 Thiết kế, in ấn

426 HẢI SẢN HẠ LONG BAY
Số 17 -18 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

034086002578 Kinh doanh ăn uống hải sản

427 JAPAN SHOP 
174 TỔ 1KHU 4B PHƯỜNG HỒNG HAI TP HẠ 

LONG
022186005639 Quần áo, giầy dép mỹ phẩm

428 FOOT MASSAGE SPA
11 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

01A8024929 Masage



429 SHOP MOMCHOICE
Số 7, đường Ngọc Hân Công Chúa, P. Ninh Xá, TP. 

Bắc Ninh
162939179

Bán lẻ hàng may mặc (quần áo 

thời trang)

430
HKD NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

Tổ dân phố Kim Thái, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái 

Nguyên
090585865 Ăn uống, lưu trú..

431 VÀNG BẠC TRUNG SINH
Số nhà 302, TDP 4, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên

090638531 Vàng bạc đá quý

432 HKD TRƯƠNG THỊ DUYÊN

Đội 7, thôn Tiền Châu, xã Tiền Châu, thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

026178001000

- Bán buôn, bán lẻ hàng tạp 

hóa; 

- Kinh doanh lương thực, thực 

phẩm, gạo.

433 CAFÉ TRƯỜNG SA
P106.A1, tập thể viện nghiên cứu quản lý kinh tế, 

Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
011984445 Café

434 ĐIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI
62. Hùng Vương, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, 

T Bình Phước
0300942001011 điện lực

435 THIÊN APPLE
KP5, P Long Phước, TX Phước Long, Bình Phước

44G8006979
Mua bán, sửa chửa điện thoại 

và phụ kiện

436 NHÀ SÁCH TUẤN MINH
KP6,  P Long Phước, TX Phước Long, Bình Phước

44G8002418
Văn phòng phẩm, sách, thiết 

bị văn phòng

437 TRÀ MY COMESTIC
Khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ 

Sơn, Bắc Ninh
125408888 Kinh doanh mỹ phẩm

438 WINE 22 12 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 01A8025468 Nhà hàng rượu vang

439 HKD NGUYỄN VĂN VÀNG An Bình, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 033090000938 Dịch vụ ăn uống

440 RAM AUTHENTIC Số 244, Tổ 06, ấp 3B, Xã Minh Hưng 44H8010829 Mỹ phẩm

441 QUÁN ỐC NGON
Võ Văn Tần, Thanh Bình, Đồng Xoài, Bình Pước

44A8009185 Dịch vụ ăn Uống

442 SHOP QUẤN ÁO DZO DZO
Đường Hùng Vương, Thanh Bình, Tân Bình, Đồng 

Xoài, Bình Phước
44A8010512 Quần áo thời trang

443 HKD HÀ BẢO TRUNG 68A Võ Chí Công, Hà Nội 19B8003126 Buôn bán ô tô, xe máy

444 SHOP HÒA ĐĂNG Số 198 chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 02N8006098 Kinh doanh mỹ phẩm

445

CTY TNHH MTV TMDV 

SX CƠ ĐIỆN LẠNH 

HOÀNG HOA CÚC

Số 23, QL 13, Tổ 4, KP7, TT Chơn Thành, H Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước
380104345

Sản xuất mô tơ, đồ gia dụng 

điện máy

446 HKD SUNNY STORE
Số 2V Đường Hùng Vương, Phương 1, Tp Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long
54A8018077 Quần áo, mỹ phẩm



447 HKD LƯU ĐÌNH HẠ 
Đường 200 thôn Hào Xuyên xã Tân Lập Hyện Yên 

Mỹ Hưng Yên
05D0000862 Dịch vụ truy cập Internat

448
CÔNG TY KỶ NGUYÊN 

MỚI

Số 12 Đông Trà 03, phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê 

Chân, Tp.Hải Phòng
0201469553 Café, Gà rán, Kem tươi

449 LẨU TINDERS
Số 33 Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà 

Nội
54A8018077

450 CÀ PHÊ GIÓ VÀ NƯỚC
1255/16 CMT8, tổ 28 khu 3, Phường Phú Thọ, TP 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
280025388 dịch vụ ăn uống, sự kiện

451 HKD DINH TUAN TRANG
Thôn Doãn Thượng xã Doãn Lâm huyện Thuận 

Thành Bắc Ninh 
765HKD Kinh doanh giấy vệ sinh

452 HK APARTMENT
91/16MR, tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng 

Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng
031184011941

Cho thuê nhà ở đối với người 

nước ngoài

453 JUNE SHOP
11A Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng
031909314 Quần áo, mỹ phẩm, giày dép

454 SIU APARTMENT
Tổ 1, đường Phước Trường 16, P.Phước Mỹ, Q.Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
201484172 Nhà nghỉ, căn hộ

455
CỬA HÀNG TẠP HÓA 

BÁCH LÂM

190 Bùi Vịnh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
201763424 Tạp hóa

456 CÀ PHÊ DẠ KHÚC
242 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng
201272596 Cà phê

457
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ GIA 

NGUYÊN

K483/A7 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà 

Nẵng
201798709 Hàng điện tử

458 AT NAILS
181 Nguyễn Hoàng, Nam Dương, Hải Châu, Tp.Đà 

Nẵng
201585569

Mua bán mỹ phẩm, làm móng 

tay, cắt uốn tóc

459 KARAOKE QATAR
151C Cách mạng Tháng 8, p.Khuê Trung, Q. Cẩm Lê, 

TP.Đà Nẵng
201537802

Dịch vụ kinh doanh karaoke 

và thuốc lá

460 GRASS CAFÉ
Đường công viên 26/10, tổ 4, phường Tô Hiệu, TP 

Sơn La
050329729 Café

461 ĐỒ ĐIỆN CHUNG LAN
Số nhà 02, đường Tô Hiệu, tổ 04, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La
050233019 Đồ điện tử, điện lạnh, gia dụng

462 HKD LÊ QUÝ LƯU
158 Lý Thường Kiệt, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
135185737

Các loại hàn tạp hóa, hàng tiêu 

dùng, hóa mỹ phẩm

463 DMEN THÁI HÀ 99 chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 006097000005 Quần áo thời trang, giày dép



464
DMEN NGUYỄN TRÃI - 

CS2
272 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 006097000005 Quần áo thời trang, giày dép

465 HOANG DUY
125 Lê Duẩn, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

3800671972
Quần áo, dụng cụ thể thao, vé 

máy bay

466
LYN HOUSE - HOME 

STAY & STUDIO

Số 1, ngõ 123, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội
001091008414 Cho thuê nhà

467 HKD TRINH VAN MAI 2 Vọng Cung P. Quang Trung TP Hưng Yên 05A8001417 Dịch vụ Internet

468
NHÀ HÀNG THÁI HOA 

VIÊN
Thôn Vị Lương xã Nam Phong TP Nam Định 162362604 Quán ăn

469 ĐỒ GỖ THÀNH TRUNG
Thôn Khả Lang, xã Yên DƯơng, Ý Yên, Nam Định

036085008761 Đỗ gỗ mỹ nghệ

470

CTCP XUẤT NHẬP KHẨU 

VÀ XÂY DỰNG QUANG 

HIẾU

Số 2/226 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
0200762196 Kinh doanh xăng dầu

471 HKD TRẦN THẾ HỌC Vân Côi, TT Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 162864429 Đồ gỗ nội thất

472 QUÁN SÔNG TIỀN
Số 368 Phú Riềng đỏ, Phường Tân Bình, TP Đồng 

Xoài, Tình Bình Phước
285188333 Dịch vụ ăn uống

473 TỨ TÂY
Số 212, Tổ 05, Kp 01, TT Chơn Thành, H Chơn 

Thành, T. Bình Phước
44H8010828 Hớt Tóc

474 HKD ICE
59 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

01D8035847 Đồ ăn nhanh, café, giải khát

475 HABANOS CLUB
Số 14, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh 

Xuân, HN
01F8011820 Hàng tạp hóa

476
CÔNG TY LAN ANH (LAN 

ANH ENVERONMENT)

Số 82 ngõ 435 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
0106664882

Thiết bị hóa chất vệ sinh công 

nghiệp

477 PB MART
Số 68 tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội
001189022717 Tạp hóa tạp phẩm

478 LIMI SHOP
Số 16, Ngõ 84, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội
01E8028938

Quần áo thời trang nữ, phụ 

kiện

479 MỘC DECOR
Số 103 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Tp.Hải 

Phòng
02C8003166 Kinh doanh trang trí nội thất

480 CURVES MINH KHAI
Số 23 Minh Khai, P. Hoàng Văn THụ, Q.Lê Chân, 

TP.Hải Phòng
0201986600 CLB Thể dục thể thao gym nữ

481 SONG AN
Số 56/8. KP 8, P Long Phước, TX Phước Long, Bình 

Phước
44G8002905 trang phục sân khấu



482 HKD BÙI VĂN KÍNH
Số 109 Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN

01M8018578
Hoạt động các điểm truy cập 

internet

483 GAME 64
Số 64 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

01G8023697 Kinh doanh phòng Game

484 VIA
56/11 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

TP HCM
41O8034131 dịch vụ chăm sóc da, thẩm mỹ

485
BAR, NHÀ HÀNG, CAFÉ 

LATIN

Đường Nguyễn Huệ, Khu Phố Suối Đá, Phường Tân 

Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước
285664440 Dịch vụ ăn uống

486 HKD NGUYỄN QUỐC HẢI
Đường Giảng Lắc, tổ 03, Phường Quyết Thắng, thành 

phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
050408003 Hộ kinh doanh

487
CỬA HÀNG THĂNG TIẾN - 

 CƠ SỞ 1

Ngách Bùi Thị Xuân, Hoàng Hoa Thám, Võ Cường, 

Bắc Ninh.
125000530 0001

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn 

uống (56101)

488
CỬA HÀNG THĂNG TIẾN - 

 CƠ SỞ 2

Đường Âu Cơ, Khu Y Na, Phường Kinh Bắc, TP. Bắc 

Ninh
125000530 0002

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn 

uống (56101)

489
HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

THỊ BÍCH

Lê Duẩn, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
001176021852 Sim, thẻ điện thoại, xe máy cũ.

490
HỘ KINH DOANH VƯƠNG 

KHẮC ĐẠT

Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
131142590 Các loại quần áo, hàng tạp hóa

491 ROYAL SPA
Số 77, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, 

TP Nam Định
07A12331 Spa, làm đẹp

492 HKD TRẦN VĂN PHÚC
Xóm Hương Đình, Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên

091525207 Dịch vụ lưu trú

493 NHÀ NGHỈ HOÀNG HIỆP
số 12, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Trần Phú, 

TP Móng Cái, Quảng Ninh
22D8004634 Dịch vụ lưu trú

494
HỒNG CÚC COSMETICS 

& SPA

Số 63, Phố Giếng Đồn, Tổ 8, Khu 1, Phường Trần 

Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
22A8126828 Dịch vụ mỹ phẩm, làm đẹp

495 GIÀY XINH TRUNG KÍNH Số 55 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 033182003794 0001 Giày dép

496 GIÀY XINH YÊN LÃNG 38 Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 033182003794 0002 Giày dép

497 NHÀ SÁCH CÓ ĐỦ CẢ
L14, L15 Khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì

111689072 0001
Quần áo, giày dép, văn phòng 

phẩm….

498
NHÀ SÁCH CÓ ĐỦ CẢ - 

CƠ SỞ 2

Tầng 1 và Tầng 1 lửng khu C2, tòa nhà HeliTower, số 

1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà 

Nội

111689072 0002
Quần áo, giày dép, văn phòng 

phẩm….



499
CÔNG TY TNHH MTV 

XĂNG DẦU DUY KỲ 3

Số nhà 379, Quốc lộ 14, Khu Đức Thiện, Đức Phong, 

Bù Đăng, Bình Phước
3801091678 Kinh doanh xăng dầu

500 AUDI COFFE
Số 26, Ngõ 69, tổ 25, phố Dương Khê, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội
01G8023310 0001 Coffee

501 AUDI COFFE Số 9 Đồng Bát - Mỹ Đình - Từ Liêm, Hà Nội 01G8023310 0002 Coffee

502 AUDI COFFE N4C1 Phú Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 01G8023310 0003 Coffee

503
CT TNHH DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC GIA ĐÌNH TRIỀU GIA

Số 73 Hoàng Cầu, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
0104712280 0001 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

504
CÔNG TY TRIỀU GIA - CƠ 

SỞ 2

Số 7A Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, P. Nguyễn Du, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0104712280 0002 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

505
CÔNG TY TRIỀU GIA - CƠ 

SỞ 3

Số 44 Hồng Tiến, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội
0104712280 0003 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

506
CÔNG TY TRIỀU GIA - CƠ 

SỞ 4

Số 71 Hoàng Cầu, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
0104712280 0004 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

507
CÔNG TY TRIỀU GIA - CƠ 

SỞ 5

Số 22 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
0104712280 0005 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

508
CÔNG TY TRIỀU GIA - CƠ 

SỞ 6

Số 113, Ngõ 208  Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
0104712280 0006 Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

509
HKD NGUYỄN THỊ THU 

HẢO

SN 780, TDP 4, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
090998410

Mua bán mắt kính, đồng hồ, 

đồ lưu niệm

510
HKD NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG
Chợ Sam Sung, Phổ Yên, Thái Nguyên 091659089 Dịch vụ ăn uống

511 HKD VIC
Số nhà 182, Giếng Đồn, Tổ 6, Khu 1, Phường Trần 

Hưng Đạo, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
022089002021

Hoạt Động dịch vụ chăm sóc 

Tóc

512
CÔNG TY TNHH HÙNG 

CƯỜNG

SN 304, TDP 4, Phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên
4600305949 Vàng bạc đá quý

513 TRANG KIM HẢI
Tổ 1, KP Phước Bình, P. Tân Xuân, TP Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước
44A8008899

Mua bán củi đốt, nông sản, 

chăm sóc xe ô tô

514
NHÀ HÀNG THANH 

HƯƠNG 35
Tổ 1 Phường Tân Bình TP Tam Điệp Ninh Bình 09B8004325 Nhà hàng đặc sản vùng quê

515 LỘC B.P W.O.R.K.S.H.O.P
Đường Hồ Xuân Hương, KP Phú Mỹ, P. Tân Phú, TX 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
8445638553  Phụ tùng ô tô, rủa xe

516 BILLIARDS CLUB 68
Đường Võ Văn Tần, KP Thanh Bình, P. Tân Bình, 

TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
44A8009883  Phụ tùng ô tô, rửa xe



517 QUÁN ĂN THỦY CƯƠNG
Tổ 3, KP Thanh Bình, P.Tân Bình, TX Đồng Xoài, 

Bình Phước
44A8002402 Kinh doanh quán ăn

518 ĐẠI LÝ HẢI ĐĂNG
Số 75, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
17A80031735

Kính doanh xe máy, xe đạp 

điện

519 CỬA HÀNG TRỌNG HẠNH
Tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, 

Thái Nguyên
090637040

Kinh doanh thiết bị nước, thiết 

bị vệ sinh

520 CỬA HÀNG THANH HÙNG
Tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, 

Thái Nguyên
090500040 Kinh doanh đồng hồ

521
HKD LƯU THỊ NGA 16 

HÀNG THÙNG

16 Hàng Thùng, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN
01C8027947 Cho thuê nhà ở

522 VIE COFFEE AND TEA
Số 12, phố Hàng Thiếc, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
013528194 Cà phê bột, cà phê hạt

523

CONG TY CO PHAN DAO 

TAO NGHỆ THUẬT VÀ 

BIỂU DIỄN HẢI ANH

56 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

0107898040 Bán quần áo biểu diễn

524 LUXURY STORE 86 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 01A8010436 Đồng hồ, điện thoại cao cấp

525 ỐC NA GÀI GÒN 296 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 0107855590 Quán ăn

526 NGUYỆT SPA
Số 3 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội
01A8019118 Spa, làm đẹp

527 MIK MOK BABY
A12, TT12, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Văn 

Quán, Hà Đông
8132543670 Thời trang trẻ em:

528 CARAMBOLA CAFÉ 103 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 012299807 Café, giải khát

529
CÔNG TY TNHH THỜI 

TRANG THU HÂN

Số 101 C2 - Khu tập thể Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội

011371628
Sản xuất hàng may sẵn, SX 

Thảm, chăn đệm, vali, túi xách

530 CÁT MỘC SPA
Số nhà 20, Tổ 2, Khu 9A, Phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh
22A8134262

Dịch vụ Spa, kinh doanh mỹ 

phẩm, làm đẹp

531
CÔNG TY TNHH HA 

LONG TRENDY

MG5-12B,15 KĐT VINHOMES DRAGONBAY, P 

Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh

5701926648 Nhà Hàng, Khách sạn

532 RAY MIEN DONG
310/4B Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 

Đức, TP. HCM
0300481325026 Dịch vụ ăn uống



533 L'BEKO BEAUTY KOREA
123 Trung Kính, P. Trung Hòa, Cầu Giấy,  Hà Nội

0108900905 Spa, làm đẹp

534 WIN WIN
Số 8, ngách 8, Ngõ 251 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà 

Nội
013164995 Thời trang, quần áo, giày dép

535 MODEN GIÀY NGỌC LAN
SN 67 Phố Kim Hoàn, Phường Bạch Đằng, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh
22A800114791 Kinh doanh giày dép 

536 QUÁN CƠM THÀNH PHÁT
Khu Đức Hòa, TT Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh 

Bình Phước
285053628 Dịch vụ ăn uống

537 TUPPERWARE CẦN THƠ
127 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần 

Thơ
57A8027946 Đồ gia dụng

538 GOLDEN CHARM HOTEL
Số 24 Phố Hàng Quạt, P. Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
0106709639 Nhà Hàng, Khách sạn

539 CANBOS
Số 49 Phố Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội
121990444 Giày da cao cấp, đồ da

540 THANH FLOWER
Số 120 Phố Trung Kính, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội
121874166

Bán hoa tươi, trái cây, bánh 

kẹo

541
CTCP DƯỢC PHẨM SAO 

NAM

Số 8, Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
0105423972 Dược phẩm

542
QUẦN ÁO, GIÀY DÉP 

VIỆT NAM XUẤT KHẨU

Số 26, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
01E8020643 Giày dép, túi xách, quần áo

543 CỬA HÀNG ẢNH TRẦN SỸ
An Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

122134636
Rửa ảnh, mua bán khung ảnh, 

in áo, in cốc

544 GÀ MỘC 486 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2300954297 Nhà hàng ăn uống

545 THE CHURCH TRAVEL 62 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 01C8027665 Đại lý du lịch

546 LAVIEN HÀNG ĐỨC Tầng 2, 63 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 001084008607 Đồ gia dụng

547 BI THỎ KIDS SHOP
Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

0118011624
Mua bán tạp hóa, quần áo trẻ 

em

548 TẠP HÓA ÁNH TUYẾT
Số 54, Ngõ 442, Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
01D8008870 Tạp hóa

549 TRANG ANH CHANNEL
Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà 

Nội
0118017110 Quần áo, giày dép, tạp hóa

550
BI THỎ - HÀNG TIÊU 

DÙNG NHẬP KHẨU

Khu dân cư Bắc Thăng Long, Thôn Hải Bối, Xã Hải 

Bối, Đông Anh, Hà Nội
0118019307

Bán lẻ hàng may mặc, tạp hóa, 

hàng tiêu dùng



551 HỘ KINH DOANH QN4X4

Ô số 21, Lô B15, Đường bao biển cột 5-cột 8, tại tổ 8, 

Khu 4, Đường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

22A8134699
Kinh doanh phụ tùng, thiết bị 

ô tô

552
LILA MEN (HKD CÁP THỊ 

NGA)

Số 3, Đường Quán Toan 3, P. Quán Toan, Q. Hồng 

Bàng, Hải Phòng
02A8003150 Quần áo, phụ kiện thời trang

553
LẨU NƯỚNG GIA HƯNG 

(HKD ĐỖ VĂN HƯNG)

Số 597, Đường 5/3, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
02A8007376 Nhà hàng, ẩm thực

554 LACK TACK CAFÉ
Gian hàng 106, tầng 1, tòa G3, Vinhomes Green Bay, 

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
01K8021056 Cà phê, dịch vụ đồ uống

555 HSP LAUNDRY
Số 52A Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
001094001504 Giặt, sấy khô quần áo

556 SÂM NGỌC LINH
Số 11 Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà 

Nội
001180023456 Sâm, dược liệu

557 SIÊU THỊ QUÍ THƯ
Số 260, Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ
57A8024893

Tạp hóa, thực phẩm đóng hộp, 

đồ gia dụng

558 CÔNG TY TNHH ĐỒ MỸ
28 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

0316043391 Kinh doanh hóa mỹ phẩm

559 Mrs THÂN
896A Đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội
038180000231 Kinh doanh quần áo, túi xách

560 ẨM THỰC LÀNG VŨ ĐẠI
Thôn 3, Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình 

Phước
285760263 Ăn uống

561 SIÊU THỊ LINK MART
Tầng 1, Chung cư CT3 Phúc Lợi, Long Biên,  Hà Nội

01N8016272 Siêu thị hàng tiêu dùng

562

PHÒNG TIÊM CHỦNG 

PHỐ NỐI (CT TNHH Y TẾ 

THẾ LÂM)

245 Nguyễn Văn Linh, Phố Bần, Huyện Mỹ Hào, 

Hưng Yên
0900885891 Y tế, tiêm chủng, vắc xin

563
ẨM THỰC SINH THÁI 

GIAI ĐIỆU

6A - Tổ 1 - Khu vực 3 - P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ
57A8011303 Ẩm thực

564 TASTING HOUSE
Tầng 4, số 94 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội
0109150684

Nhà hàng, kinh doanh rượu 

vang

565 SU MART
Số 25, Ngõ 91/2, Đường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
0109206538

Tạp hóa, Minimarket, cửa 

hàng tiện lợi

566 SAO LY
144 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

0108908929 Xông hơi, massage, thẩm mỹ



567 ZACKANDY Số 171 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 001088003933 Thời trang nam

568
EVERON (HKD TRẦN 

MINH TÂM)

Số 40A Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
01C8020030 Chăn ga gối đệm hãng Everon

569 DIOR SALON
Số 41 Ngõ 165 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

017035739 Dịch vụ làm đẹp tóc

570
PHẠM VĂN LÂM TICK 

TOCK
39 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 036033003567 Đồng hồ, kính mắt

571 TOÀN THIỆN
Số 475, Tổ 32, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái 

Nguyên
8440550312 Đồng hồ, kính mắt

572 NGÂN HÀ STORE
Số 199 Đường Nguyễn Gia Thiều, P. Tiền An, TP 

Bắc Ninh
125350490 Bánh kẹo, tạp hóa, mỹ phẩm

573 MICHELIN LỐP NGỌC
Y5, Tổ 4, Khu phố 4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

3603524305 Buôn bán vỏ lốp xe ô tô

574 KARAOKE VICTORIA Thôn Kỳ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 145702201 Karaoke

575 YUN'S FOOD
Số 04, Lô B1, Khu 7B, KĐTM Ngã Năm Sân bay Cát 

Bi, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
0201964149 Thực phẩm, ẩm thực, fastfood

576 MOM & KIDS 572 Nguyễn Văn Linh, Thanh Bình, Hải Dương 142127973 Đồ dùng cho mẹ và bé

577 KONNI39-NGHÉ
30 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

012345278
Quần áo, mỹ phẩm, sữa, 

TPCN, tạp hóa

578 G8 KIẾN NGHIỆP CLUB
Số 8, Lê Hồng Phong (kéo dài), P. Thắng Tam, TP 

Vũng Tàu
3502275532 Kinh doanh quán bar

579 KARAOKE TÌNH CỜ Tổ 10, P. Tân Hà, TP. Tuyên Quang 070567925 Karaoke

580 GOLF 3D & CAFÉ
Tầng 1 - M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

001183033522
Phòng tập thể thao, game, 

café, KD đồ tập thể thao

581 THIÊN THANH SPA
207 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

001183027438
Spa, làm đẹp., phun xăm thẩm 

mỹ

582 DIỆP TRÀ CAFÉ
656B Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP. Lạng 

Sơn
080955223 Cà phê, giải khát

583
TRUNG NGUYÊN 

ECOFFEE

ML4 - Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
01K8022719 Cà phê, giải khát

584 J.WORLD LIGHTING
Số 18, Lô M2, Khu ĐTM Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
0107644180 Đèn và quần áo

585
BAMBI - FRIDAYS (HỘI 

VŨ)

Số 5, Phố Hội Vũ, Phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
01C80225314 0001

Ẩm thực, nhà hàng/chuyên đồ 

nướng



586
BAMBI - FRIDAYS 

(QUANG TRUNG)

Số 38 Phố Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
01C80225314 0002

Ẩm thực, nhà hàng/chuyên đồ 

nướng

587 VIP MASSAGE MIDU
Khu nhà thấp tầng TT1, Khu ĐT Mỹ Đình Mễ Trì, 

Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
01K8022581 Dịch vụ xoa bóp massage

588 HT MART
Ô 106, Tầng 1, Tháp Đông, Chung cư Học Viện Quốc 

Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
01B8019642 Siêu thị hàng tiêu dùng

589 QUEEN MART
Số 314 Đường Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TP. 

Lạng Sơn
081049926 Siêu thị hàng tiêu dùng

590 DOANHOANGAPPLE
Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, 

Thái Bình
08G80003322 Điện thoại, linh kiện điện thoại

591 THY NGUYỄN
94 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Tân An, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ
57A8029890

592
POCOLO GARDEN 

CENTER

Khu 4, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
08H8005032 Dịch vụ ăn uống, giải khát


